
BẢNG ĐIỂM GK1 2024-2025

STT SBD Họ và tên Lớp TOÁN LÝ HÓA SINH VĂN SỬ ĐỊA ANH Ghi chú

1 466208 Nguyễn Bình An 12A6 8 8.5 8.3 9 8.3
2 466209 Đinh Thị Thạch Anh 12A6 7 8 6.1 6.3 4
3 466231 Nguyễn Thành Danh 12A6 4.8 7 6.3 6.5 5.8
4 466232 Châu Ngọc Diệu Diệu 12A6 6.8 7.5 4.4 7 3.8
5 466238 Dương Mỹ Duyên 12A6 8.5 8 6.5 7 5.3
6 466245 Trần Tiến Đức 12A6 8.5 8.5 8 7.3 8
7 466246 Phạm Nguyễn Thanh Hà 12A6 8.3 9 4.9 7.5 8
8 466259 Phan Mạnh Hùng 12A6 8.5 7.5 8.3 9 6.5
9 466261 Châu Quốc Khánh 12A6 6.5 6.5 7.3 9 7.5
10 466263 Hoàng Phạm Minh Khuê 12A6 8.3 7.5 7.8 8.8 8.3
11 466267 Ngô Trần Thiên Kim 12A6 6.3 6.5 7.5 7.8 5.5
12 466269 Phan Thị Liên 12A6 7.8 8 5.8 6 9.3
13 466270 Vy Thị Kim Liên 12A6 7.8 8 7.5 8.5 9.8
14 466271 Lê Nhật Linh 12A6 7 8.5 7.1 9.8 7
15 466274 Hoàng Lê Khánh Ly 12A6 3 7 5.8 4.6 6.5
16 466278 Nguyễn Ngọc Thanh Mai 12A6 7.5 9.5 8.5 9.5 9.5
17 466284 Nguyễn Thị Thúy Nga 12A6 7 7 7.8 8 6.8
18 466293 Trương Bảo Ngọc 12A6 9 9.5 7.5 8.8 9.8
19 466295 Vũ Thảo Nguyên 12A6 7.8 7.5 7.8 9 6.8
20 466298 Mai Thị Yến Nhi 12A6 9 8.5 9 8 6.3
21 466300 Nguyễn Thị Ý Nhi 12A6 8 7 8 9 5.8
22 466302 Phạm Ý Nhi 12A6 4.9 8 6.3 8.8 7.3
23 466307 Võ Nguyễn Thảo Nhi 12A6 8.5 7.5 7.5 8.8 9.3
24 466309 Hà Hồng Nhung 12A6 7.8 8.5 6.5 9.8 6
25 466310 Đặng Trần Uyên Như 12A6 9.5 9.5 6.8 8.8 9.5
26 466313 Nguyễn Thị Yến Như 12A6 4.8 9.5 8.5 8.5 5.8
27 466319 Nguyễn Xuân Phát 12A6 7.5 8.5 7.5 9 9.8
28 466330 Nguyễn Như Quỳnh 12A6 7 7.5 7.3 8 6
29 466332 Hà Huy Sang 12A6 4.9 7.5 6 6.5 4.3
30 466334 Bùi Hồ Thiên Tâm 12A6 6.5 8.5 6.5 8.5 7
31 466335 Nghiêm Duy Tâm 12A6 3.3 7.5 5.3 6.3 7.5
32 466339 Hoàng Anh Thảo 12A6 9 8.5 8.5 9.8 7.3
33 466348 Mai Phương Thúy 12A6 6.3 9 8.3 9.3 8
34 466354 Lê Vương Bảo Thy 12A6 7.8 9.5 6.5 8.3 6.3
35 466356 Nguyễn Thị Thủy Tiên 12A6 7.8 9 8 7.3 8.8
36 466357 Trần Thị Thanh Tiên 12A6 5.5 7.5 6.1 6.8 4.8
37 466359 Trần Đình Tiến 12A6 3.5 7 7.8 4.8 5.5
38 466364 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 12A6 8 7.5 5.3 8.8 5
39 466366 Phạm Chu Đoan Trang 12A6 6.5 7.5 7.5 8.3 7.5
40 466371 Võ Thùy Trâm 12A6 6.5 8 3.9 7.5 6.5
41 466373 Phạm Thị Lan Trinh 12A6 7.5 8.5 7 9.3 4.5
42 466377 Nguyễn Minh Tuệ 12A6 7.3 8.5 8 9 8.5
43 466388 Lê Nguyễn Tường Vy 12A6 6.3 7.5 6.6 7.3 5
44 466390 Nguyễn Lữ Tường Vy 12A6 2.4 5 3.5 5 3.3
45 466392 Trần Thị Thảo Vy 12A6 5.5 7.5 8.8 7.3 9.3
46 466396 Nguyễn Thị Bảo Yến 12A6 7.5 8.5 7.5 8.5 7.3


